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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 
Con người là tổng hòa của vẻ đẹp hình thức bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Trong dòng chảy của xã hội hiện đại, đặc biệt qua sự giao thoa với văn hóa nước ngoài thì vẻ đẹp hình thức dường như đang được mọi người, nhất là giới trẻ, ngày càng coi trọng. Họ cho rằng quan niệm “Cái nết đánh chết cái đẹp: xưa kia đã lỗi thời và rằng “ Cái đẹp đánh bẹp cái nết” mới đáng được lên ngôi. Nhưng yếu tố tiên quyết làm nên giá trị con người là vẻ đẹp tâm hồn. Chúng ta hãy biết trân quý vẻ đẹp tâm hồn, bởi đó là yếu tố tiên quyết làm nên giá trị chân chính của con người. Con người là tổng hòa của vẻ đẹp hình thức bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Và với tôi, vẻ đẹp đáng được nâng niu, trân trọng được ngưỡng mộ hơn hết vẫn là vẻ đẹp toát lên từ tâm hồn mỗi người.
Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp tổng hòa của cảm xúc, nhận thức, lí trí và khát vọng của lòng nhân ái, bao dung, thấu hiểu và sẻ chia, của sự chân thành, hiểu biết, thái độ, cách suy nghĩ và sự lắng nghe trong cuộc sống. Một tâm hồn đẹp giúp chúng ta biết yêu thương, biết sống đẹp, sống có ích và bền vững. Vẻ đẹp tâm hồn như người ta vẫn nói tuy nó không hình hài nhưng thực sự sâu xa và bền vững. Bởi vậy, đó là cái đẹp đáng được quý trọng nhất. Một hôm hai mẹ con đang trò chuyện, con gái nhìn tôi và bảo: Mẹ ơi, mấy bạn con bảo, mẹ không đẹp vì mẹ chẳng bao giờ đánh son phấn, mẹ cũng không bao giờ mặc váy, mỗi lần đến trường đón con, mẹ đều đi xe đạp cà tàng. Đã thế, đôi tay mẹ chai sần, nước da của mẹ lại đen đúa. Trong khi mẹ của các bạn, ai cũng trắng trẻo, lại trang điểm, mặc váy, đi xe tay ga…tôi tò mò hỏi: thế con thấy mẹ thế nào? Trong vẻ ngây thơ nhưng thành thật, con bảo: Với con, mẹ luôn là đẹp nhất. Con đã nói thế với các bạn. Con còn chỉ ra cho các bạn biết, mẹ đẹp vì mẹ có đôi mắt luôn ánh lên sự yêu thương, có đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, đôi tay mẹ tuy chai sần nhưng đã giúp con thực hiện được những điều con muốn…Nghe con nói, khóe mắt tôi cay xè. Tôi nhận ra trong con cũng đong đầy vẻ đẹp của những tâm hồn trong sáng, yêu thương…
[bookmark: _Hlk160297454]Giống như lớp vỏ bên ngoài, như bình hoa hay một cô búp bê, khi ngắm mãi, chơi nhiều, ta cũng sẽ thấy chán. Vẻ đẹp hình thức của một con người cũng vậy. Dẫu đẹp, ấn tượng đến mấy rồi cũng sẽ dễ dàng bị xóa nhòa nếu người đó chỉ là một con người nhạt nhẽo, vô duyên hay ích kỷ xấu xa…Nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì khác. Nó luôn tạo nên được sức hút vô hình và mạnh mẽ nhất, là giá trị thực sự lâu bền của bản thân mỗi người. Một người có tâm hồn đẹp thì vẻ đẹp tâm hồn càng được tôn vinh, bồi đắp cho vẻ đẹp hình thức của người ấy. Và muốn có vẻ đẹp tâm hồn, con người cần phải rèn luyện tu dưỡng, học hỏi một cách thường xuyên. 
Đừng chỉ chăm chút cho vẻ đẹp hình thức bên ngoài mà quan trọng hơn là làm cho tâm hồn mình luôn tỏa sáng trong lòng mọi người. Cười thật nhiều, nói lời cảm ơn thật nhiều, yêu thương và chia sẻ thật nhiều…bạn sẽ trở thành người đẹp nhất!
 (Nguyễn Đình Thu;Trích “Vẻ đẹp tâm hồn; Nguồn:http://baolaocai.vn/baivietcu/20180518090329594-ve-dep-tam-hon)
Câu 1. (1.0 điểm) Theo tác giả, vẻ đẹp nào đáng được nâng niu, trân trọng được ngưỡng mộ hơn hết?
Câu 2. (1.0 điểm) Chỉ ra hai phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn một của văn bản trên.
Câu 3. (1.0 điểm) Em hiểu như thế nào về chi tiết “Một tâm hồn đẹp giúp ta biết yêu thương, biết sống đẹp, sống có ích” từ trong đoạn ngữ liệu?
Câu 4. (1.0 điểm) Nêu nội dung của văn bản.
Câu 5. (2.0 điểm) Em có đồng tình với ý kiến: “Một người có tâm hồn đẹp thì vẻ đẹp tâm hồn càng được tôn vinh, bồi đắp cho vẻ đẹp hình thức của người ấy.” không? Vì sao? Hãy trả lời từ 4 đến 6 câu.

II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Cảm nhận về đoạn thơ sau:
[…] 	“ Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!

Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu trốn này.”
              (Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9,
 tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam) 
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